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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN PHÚ NHUẬN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 6583/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện thành Trung tâm Y tế quận, huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện”;
Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức lại “Trung tâm Y tế dự phòng quận Phú Nhuận” thành Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận” trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận;
Xét Công văn số 42/TTYT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Trung tâm Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế quận;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 187/TTr-NV ngày 24 tháng 4 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT/QU;
- TT/HĐND-UBND quận;
- UBND quận (CT, PCT/VX);
- VP/HĐND và UBND quận;
- Lưu: VT, NV.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Ánh Nguyệt


 
QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN PHÚ NHUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Vị trí pháp lý
Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận được thành lập theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố, là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Trụ sở chính đặt tại số 23 Nguyễn Văn Đậu, phường 05, quận Phú Nhuận.
- Cơ sở 1: số 194/1 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận;
- Cơ sở 2: số 373 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận;
- Cơ sở 3: số 72/6 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú nhuận.
Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm Y tế quận) chịu sự quản lý nhà nước, chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất nguồn lực của Ủy ban nhân dân quận; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến Thành phố, Trung ương và Sở Y tế theo quy định của pháp luật.
Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 2. Chức năng
Trung tâm Y tế quận có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.
2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.
3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.
4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.
5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.
7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn quận.
8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa, trạm y tế phường và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn quận.
9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế, các cộng tác viên Khu phố và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện các nhiệm vụ cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.
11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.
12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế quận và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế quận theo quy định của pháp luật.
13. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
15. Thực hiện quản lý nguồn nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao.
Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, NGUỒN TÀI CHÍNH
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Trung tâm Y tế
a) Trung tâm Y tế quận có 01 Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
b) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Y tế quận, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao và các công việc khác khi được phân công hoặc ủy quyền.
c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm Y tế quận.
d) Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Các Phòng chức năng
a) Phòng Tổ chức - Hành chính;
b) Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;
c) Phòng Tài chính - Kế toán;
d) Phòng Truyền thông Giáo dục sức khoẻ.
3. Các Khoa chuyên môn
a) Khoa Kiểm soát bệnh tật;
b) Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng;
c) Khoa An toàn thực phẩm;
d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;
đ) Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng, HIV/AIDS;
e) Khoa Liên chuyên khoa (Lao - Tâm thần - Da liễu);
g) Khoa Khám bệnh;
h) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế;
i) Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.
4. Các đơn vị trực thuộc
Trạm Y tế phường gồm có: 15 trạm
- Trạm Y tế phường 1;
- Trạm Y tế phường 2;
- Trạm Y tế phường 3;
- Trạm Y tế phường 4;
- Trạm Y tế phường 5;
- Trạm Y tế phường 7;
- Trạm Y tế phường 8;
- Trạm Y tế phường 9;
- Trạm Y tế phường 10;
- Trạm Y tế phường 11;
- Trạm Y tế phường 12;
- Trạm Y tế phường 13;
- Trạm Y tế phường 14;
- Trạm Y tế phường 15;
- Trạm Y tế phường 17.
Điều 5. Nhiệm vụ của các khoa, phòng, Trạm Y tế phường:
1. Phòng Tổ chức - Hành chính
Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế quận trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về công tác tổ chức bộ máy, nhân lực, tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, văn thư, lưu trữ. Thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; bảo vệ chính trị nội bộ; hành chính, quản trị.
Phối hợp thực hiện các hoạt động về đào tạo, đào tạo liên tục, hội thảo, hội nghị, tập huấn, nghiên cứu khoa học, thống kê, báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế quận giao.
2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế quận trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về công tác xây dựng kế hoạch (tháng, quý, năm); công tác chuyên môn; công tác chỉ đạo tuyến; công tác công nghệ thông tin; công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; công tác nghiên cứu khoa học và các chương trình, dự án; công tác chăm sóc, theo dõi điều trị ngoại trú và công tác chăm sóc người bệnh tại cộng đồng. Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh; thu thập thông tin, phân tích các số liệu liên quan và tổng hợp báo cáo hoạt động của Trung tâm.
Phối hợp quản lý thuốc, hóa chất, vật tư, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực, tài chính, tài sản và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế quận giao.
3. Phòng Tài chính - Kế toán
Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế quận trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về công tác xây dựng dự toán, sử dụng ngân sách; công tác quản lý tài chính. Thực hiện cấp phát kinh phí theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức thu các loại phí, lệ phí và các dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo, quyết toán tài chính, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
Phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai, giám sát thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước; quản lý nhân lực, tài sản, thuốc, vật tư, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đào tạo, đào tạo liên tục, hội thảo, hội nghị, tập huấn, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế quận giao.
4. Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe
Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế quận trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về công tác truyền thông giáo dục khỏe. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế và kết quả hoạt động công tác y tế trên địa bàn.
Phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường và phòng bệnh, bảo hiểm y tế và các dịch vụ y tế cung cấp trên địa bàn. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế quận giao.
5. Khoa Kiểm soát bệnh tật
Làm đầu mối xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng, xử lý và giám sát phản ứng sau tiêm chủng; các hoạt động truyền thông, nguy cơ. Quản lý, giám sát và hướng dẫn thu thập thông tin diễn biến sức khỏe cộng đồng dân cư, tình hình dịch, bệnh; tác nhân gây bệnh, véc tơ truyền bệnh và các yếu tố nguy cơ dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh mới phát sinh.
Phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông ...................... phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm và ................. Tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp .................. nghiên cứu khoa học, dự án, đề án, thống kê, báo cáo và .................. khác do Giám đốc Trung tâm Y tế quận giao.
6. Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng
Làm đầu mối xây dựng kế hoạch và thực hiện các ..................... đối với các cơ sở y tế, môi trường lao động, học tập; vệ sinh ................ phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, xây ................. Giám sát và hướng dẫn công tác y tế học đường; quản lý .................... sinh hộ gia đình và nơi công cộng, vệ sinh chất lượng nước ................ hoạt và dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng và các yếu tố phát sinh dịch, bệnh lây lan, phát triển trong cộng đồng.
Phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh nghề nghiệp, bệnh tật học đường, phòng chống tác hại thuốc lá, lạm dụng rượu, bia, xây dựng cộng đồng an toàn, tăng cường hoạt động thể lực và nâng cao sức khỏe. Tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật; thực hiện nghiên cứu khoa học, dự án, đề án, thống kê, báo cáo và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế quận giao.
7. Khoa An toàn thực phẩm
Làm đầu mối xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn khi được cơ quan có thẩm quyền phân cấp. Giám sát và hướng dẫn an toàn thực phẩm, công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp.
Phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về an toàn thực phẩm. Tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật; thực hiện nghiên cứu khoa học, dự án, đề án, thống kê, báo cáo và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế quận giao.
8. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Làm đầu mối xây dựng kế hoạch và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gồm cả khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình, cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em theo danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giám sát và hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế phường và tương đương về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe và cải thiện tình trạng dinh dưỡng, bà mẹ, trẻ em.
Phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật. Tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật; thực hiện nghiên cứu khoa học, dự án, đề án, thống kê, báo cáo và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế quận giao.
9. Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng, HIV/AIDS
Xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế của Thành phố bao gồm tư vấn, xét nghiệm HIV; triển khai Phòng khám điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Giám sát và hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế phường và tương đương về công tác khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS; bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, dự phòng phơi nhiễm HIV.
Phối hợp thực hiện các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; dự phòng lây nhiễm HIV trong các dịch vụ y tế; phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục; phòng, chống cộng đồng lây nhiễm Lao và HIV; an toàn truyền máu liên quan đến HIV/AIDS. Tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật; thực hiện nghiên cứu khoa học, dự án, đề án, thống kê, báo cáo và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế quận giao.
10. Khoa Liên chuyên khoa (Lao, Tâm thần, Da liễu)
Xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống bệnh lao, tâm thần, da liễu và các bệnh lây qua đường tình dục bao gồm khám, điều trị và quản lý bệnh nhân lao, tâm thần trên địa bàn; tổ chức khu vực chăm sóc và điều trị bệnh nhân tâm thần trong ngày; khám phát hiện và điều trị sớm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Giám sát và hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các trạm y tế phường về công tác phòng, chống lao, tâm thần, da liễu và các bệnh lây qua đường tình dục.
Phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống lao, tâm thần, da liễu và các bệnh lây qua đường tình dục. Tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật; thực hiện nghiên cứu khoa học, dự án, đề án, thống kê, báo cáo và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế quận giao.
11. Khoa Khám bệnh
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tiếp nhận tất cả các trường hợp đến khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu tại Trung tâm. Tổ chức đón tiếp, hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện khám sàng lọc và tư vấn điều trị; tổ chức khám, điều trị ngoại trú; khám sức khỏe, chứng nhận sức khỏe theo quy định.
Phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong việc quản lý, giám sát hỗ trợ cho các trường hợp cần theo dõi điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng tại cộng đồng. Tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật; thực hiện nghiên cứu khoa học, dự án, đề án, thống kê, báo cáo và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế quận giao.
Khoa khám bệnh được đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các quy định pháp luật khác có liên quan, trong đó có các phòng chức năng sau: Phòng Hồi sức cấp cứu, Phòng Tiểu phẫu, Phòng Lưu bệnh, Phòng Thanh trùng và các Phòng chuyên môn: Nội, Ngoại, Nhi, Mắt, Sản, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Lao, Da Liễu, Tâm thần, phòng tiêm ngừa, phòng khám Y học cổ truyền và phục hồi chức năng, Phòng điều trị nghiện các chất bằng thuốc thay thế, phòng tư vấn, khám và điều trị HIV/AIDS.
12. Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị bảo đảm đủ số lượng, chất lượng phục vụ cho hoạt động chuyên môn tại Trung tâm và các Trạm Y tế phường.
Phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong việc quản lý, giám sát hỗ trợ việc thực hiện bảo quản, thông tin, hướng dẫn sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị theo quy định. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật; thực hiện nghiên cứu khoa học, dự án, đề án, thống kê, báo cáo và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế quận giao.
13. Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh
Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các Trạm Y tế phường thuộc địa bàn quản lý; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.
Phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị của các bệnh viện trên địa bàn thành phố và quận để triển khai các xét nghiệm phục vụ kịp thời cho công tác chuyên môn. Tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật; thực hiện nghiên cứu khoa học, dự án, đề án, thống kê, báo cáo và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế quận giao.
14. Trạm y tế phường: gồm 15 Trạm y tế.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và nhân lực của các trạm y tế thực hiện theo Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế, trong đó:
Trạm Y tế phường có chức năng cung cấp, thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòng chống dịch bệnh và khám Bảo hiểm y tế cho nhân dân trên địa bàn.
Trạm Y tế phường có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.
Điều 6. Số lượng người làm việc
Số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế quận được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của đơn vị theo quy định và nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho Ủy ban nhân dân quận.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Trung tâm Y tế quận xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân quận trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 7. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Y tế quận
Ngân sách nhà nước bố trí cho sự nghiệp y tế theo quy định của pháp luật;
Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực y tế - dân số;
Nguồn thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;
Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Chương IV
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 8. Trách nhiệm của Giám đốc, Phó Giám đốc
1. Giám đốc
Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác của Trung tâm Y tế quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố.
2. Phó Giám đốc
Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công phụ trách, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm Y tế quận.
Điều 9. Trách nhiệm của Trưởng, phó các phòng, khoa, Trạm y tế trực thuộc Trung tâm Y tế quận
Điều hành tất cả các hoạt động chuyên môn, quản lý nhân sự và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động của khoa, phòng.
Có trách nhiệm báo cáo cho Giám đốc những việc đã thực hiện, những khó khăn, nhu cầu của khoa, phòng để Giám đốc xem xét quyết định.
Điều 10. Trách nhiệm của viên chức và người lao động
Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Viên chức, Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về ban hành “Quy định về y đức”, Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và các quy định của pháp luật có liên quan.
Hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm các quy định tại Trung tâm và tuân thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên; trong giờ làm việc phải mặc đồng phục và đeo bảng tên theo quy định.
Viên chức và người lao động phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của viên chức phụ trách và lãnh đạo Trung tâm, của đồng nghiệp, cũng như của bệnh nhân và thân nhân người bệnh.
Điều 11. Chế độ hội họp
1. Định kỳ hàng tuần họp giao ban giữa Ban Giám đốc và Trưởng các khoa, phòng trực thuộc Trung tâm để đánh giá công tác tuần và triển khai công tác tuần tới.
2. Hàng tháng, Ban Giám đốc tổ chức họp giao ban với Trưởng (phó) các phòng, khoa và Trạm Y tế 15 phường để kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm và đề ra kế hoạch hoạt động tháng tới; đồng thời phổ biến các chủ trương chính sách của nhà nước và triển khai các nhiệm vụ mới phát sinh của cấp trên giao.
3. Họp sơ kết hàng quý, 6 tháng, tổng kết cuối năm theo quy định.
4. Tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố.
Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo
Thông tin báo cáo phải trung thực, phục vụ có hiệu quả trong quản lý, điều hành và huy động các nguồn lực.
Trưởng các đơn vị và viên chức phụ trách phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, số liệu đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời đúng các biểu mẫu theo quy định.
Thời gian thực hiện và nộp báo cáo theo quy định chung của Ủy ban nhân dân quận, Sở Y tế và Trung tâm y tế dự phòng Thành phố.
Điều 13. Chế độ thanh tra, kiểm tra
1. Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành đối với công tác của đơn vị, các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thẩm quyền kiểm tra các hoạt động của Trung tâm Y tế quận theo quy định của pháp luật.
2. Định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất Ban Giám đốc Trung tâm Y tế quận xây dựng kế hoạch phân công các thành viên tổ công tác kiểm tra hoạt động của các khoa, phòng và trạm y tế 15 phường theo quy định.
3. Quy định của công tác kiểm tra
Người kiểm tra phải thực hiện tính công minh, trung thực và chính xác. Đơn vị và cá nhân được kiểm tra phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nếu chưa thống nhất với ý kiến người kiểm tra thì có quyền khiếu nại lên cấp trên có thẩm quyền để được thẩm tra xác minh lại.
Chương V
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 14. Đối với Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Y tế quận chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố. Thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn kỹ thuật theo định kỳ và yêu cầu đột xuất của Ban Giám đốc Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố.
Điều 15. Đối với Ủy ban nhân dân quận
Trung tâm Y tế quận chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận. Giám đốc trực tiếp nhận chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về thực hiện những mặt công tác đã được phân công và báo cáo, giải trình những vấn đề có liên quan trong các kỳ họp của Hội đồng nhân dân quận khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ủy quyền.
Điều 16. Đối với các ban, ngành quận
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ trên cơ sở hợp tác bình đẳng theo đúng quy định, cụ thể như sau:
1. Chỉ đạo toàn diện đối với Trạm Y tế phường trong hoạt động quản lý, điều hành, thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, mục tiêu y tế dân số, chương trình đầu tư phát triển y tế địa phương và các hoạt động chuyên môn khác.
2. Phối hợp với Bệnh viện quận trong kế hoạch phát triển y tế, cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh.
3. Thông tin, báo cáo các hoạt động chuyên môn cho Phòng Y tế làm cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận trong các công tác phối hợp phòng, chống dịch bệnh, thiên tai thảm họa, vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý y tế tuyến phường. Phối hợp với Phòng Y tế, Bệnh viện quận tổ chức giao ban hàng quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu dưới sự chủ trì của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận.
4. Phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo quận trong công tác y tế học đường.
5. Phối hợp với Trạm thú y quận trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, bệnh dại.
6. Phối hợp phòng Y tế, phòng Kinh tế, Trạm Thú y quận trong công tác thẩm định cấp giấy đủ điều kiện về Vệ sinh An toàn thực phẩm cho các cơ sở trên địa bàn quận.
7. Phân công thành viên tham gia các đoàn thanh tra liên ngành theo chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận.
8. Báo cáo định kỳ theo quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu chưa có sự thống nhất ý kiến giữa các cơ quan, đơn vị trong hoạt động liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Y tế quận thì Giám đốc Trung tâm Y tế quận chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 17. Căn cứ vào các quy định tại Quy chế này, Giám đốc Trung tâm Y tế quận có trách nhiệm nghiên cứu cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ, quyền hạn chức danh của viên chức, người lao động và đề ra quy trình giải quyết công việc, tổ chức hoạt động của các phòng, khoa chức năng, chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Y tế quận nhưng không trái với nội dung quy chế này và phù hợp với quy định của pháp luật.
Điều 18. Giám đốc Trung tâm Y tế quận có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy chế nay kể từ ngày có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc hoặc cần bổ sung, sửa đổi quy chế thì kiến nghị Ủy ban nhân dân quận để xem xét sau khi có sự trao đổi thống nhất với phòng Nội vụ quận./.
